	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
------- * * * -------
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BÁO CÁO THU HOẠCH

MÔ ĐUN : CHUẨN BỊ DẠY HỌC
 Họ và tên học viên:

 Lớp: SP……
…….,  Năm 2022
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CAO BDANG CO DIEN HA NOI




  
	GIÁO ÁN SỐ: 
	Thời gian thực hiện: 
Tên chương :  
Thực hiện ngày     tháng   năm 


  Tên bài: 
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:   

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             
Kiểm tra sĩ số:

Nội dung nhắc nhở:----------------

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	 
	 
	 

	2

 
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

  
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 
	
	  

	4
	Hướng dẫn tự học


	
	 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	
	


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

................................................................................................................................................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 









TÀI LIỆU HỌC TẬP


	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: .............................................................................................................
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Hình thức tổ chức dạy học

Hướng dẫn ban đầu:


Hướng dẫn thường xuyên:


Hướng dẫn kết thúc

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...................... 
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của sinh viên/học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................
	
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1.Mục tiêu
2.Điều kiện thực hiện
3.Trình tự thực hiện

4.Các lỗi thường gặp

5.Phân công vị trí luyện tập


	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

*Thực hành từng bước:...............................
*Thực hành có hướng dẫn:............................

*Thực hành độc lập:.................................

*Thực hành phát triển kỹ năng: .............................. 
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
*Nhận xét kết quả rèn luyện. 
*Lưu ý các sai sót và cách khắc phục. 
*Kế hoạch hoạt động tiếp theo.
 
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/ trưởng tổ môn
	Ngày.....tháng ........năm........

                     Giáo viên 




TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

                                 Mẫu 1
................................... 
	TT
	Nội dung công việc
	Dụng cụ
	Phương pháp thao tác
	Yêu cầu kỹ thuật
	Lưu ý

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                            PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN                                    Mẫu 2
Kỹ năng: 

	TT
	Bước
	Tiêu chuẩn
	Lưu ý, an toàn lao động

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MỘT SỐ LỖI (SAI HỎNG )THƯỜNG GẶP

	TT
	Hiện tư​ợng
	Nguyên nhân
	Biện pháp
đề phòng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TRƯỜNG ………………………………….. 

KHOA ………………………………

--------@-------

               PHIẾU LUYỆN TẬP                                             Mẫu 1
Lớp: 

Nhóm luyện tập số: 

Danh sách học sinh trong nhóm:

1.                                             

2.                                                   

3.   

4.  

5.  

Vị trí luyện tập:         

Ngày luyện tập:   
Nhiệm vụ luyện tập:   

QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP

	Lần thực tập
	Thời gian
	Phân công nhiệm vụ
	Nhận xét của giảng viên

	
	Vòng 1
	Vòng 2
	Chính
	Phụ
	Quan sát
	

	Lần 1


	
	
	1
	2
	3,4,5
	

	Lần 2


	
	
	2
	3
	1,4,5
	

	Lần 3


	 
	 
	3
	4
	1,2,5
	

	Lần 4


	 
	 
	4
	5
	1,2,3
	

	Lần 5


	 
	 
	5
	1
	2,3,4
	










Giảng viên hướng dẫn

TRƯỜNG ………………………………….. 

KHOA ………………………………

--------@-------

PHIẾU LUYỆN TẬP                                                Mẫu 2
Lớp: 

Nhóm luyện tập số: 

Danh sách học sinh trong nhóm:

1.                                             

2.                                                   

3.   

4.  

5.  

Vị trí luyện tập:         

Nhiệm vụ luyện tập:   

Ngày luyện tập:          

QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP

	Lần thực tập
	Thời gian
	Phân công nhiệm vụ
	Nhận xét của  Giảng  viên

	Lần 1
	
	Chính
	Phụ
	Quan sát
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lần 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG  ....

Khoa  .... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC                     Mẫu 1
Ngày       tháng         năm

Tên kỹ năng:

Tên học sinh:








Lớp:
	TT
	Tiêu chí đánh giá


	Minh chứng
	Kết quả

	
	
	
	Đạt


	Chưa đạt


	Chưa sẵn sàng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Kết quả












Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG  ....

Khoa  .... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC                     Mẫu 2
Ngày       tháng         năm

Tên kỹ năng:

Tên học sinh:







Lớp:
	TT
	Tiêu chí đánh giá


	Minh chứng
	Kết quả

	
	
	
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Kết quả












Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG …

Khoa ... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc


PHIẾU KIỂM TRA QUY TRÌNH


Mẫu 3
Kỹ năng: 

Ngày         tháng        năm

Tên học viên:                                                            Lớp:
	TT
	Bước
	Tiêu chuẩn
	Lưu ý, an toàn lao động
	X

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Kết quả


Giảng viên hướng dẫn
	TRƯỜNG  ....

Khoa .....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ                                          Mẫu 4
Họ và tên:………………………………………………….Lớp:  
Ngày học:  

Kỹ năng:  

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	TIÊU CHUẨN
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	MINH CHỨNG

	
	
	
	
	Học sinh tự đánh giá
	Giảng viên đánh giá
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Tổngđiểm
	
	20
	
	
	


Nếu tổng số điểm < 10 thì sinh viên không đạt yêu cầu đối với bài học

Nếu tổng số điểm 10 – 15 thì sinh viên đạt trung bình

Nếu tổng số điểm 16 - 18  thì sinh viên đạt loại khá

Nếu tổng số điểm 19 - 20  thì sinh viên đạt loại giỏi

TÀI LIỆU HỌC TẬP

	GIÁO ÁN SỐ:................... 
	Thời gian thực hiện

Tên bài học trước:
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: ............................................................................................................... 

MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

. 

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:  

 
Giới thiệu chủ đề:

Giải quyết vấn đề:


Kết thúc vấn đề:
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                        Thời gian:.................. 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.  

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	
	
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

 Tên bài:
I. Mục tiêu

II. Điều kiện thực hiện

III. Nội dung
 
	
	
	

	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

1. Lý thuyết liên quan
2. Trình tự thực hiện
3. Thực hành


	
	
	

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)


	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

........................................................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
	


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .

	Trưởng khoa/ trưởng tổ môn
	Ngày.....tháng ........năm........

                     Giảng viên 




                            TRÌNH TỰ THỰC HIỆN                                                 Mẫu 1
................................... 

	TT
	Nội dung công việc
	Dụng cụ
	Phương pháp thao tác
	Yêu cầu kỹ thuật
	Lưu ý

	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                             PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN                                    Mẫu 2
Kỹ năng: 

	TT
	Bước
	Tiêu chuẩn
	Lưu ý, an toàn lao động

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MỘT SỐ LỖI (SAI HỎNG )THƯỜNG GẶP

	TT
	Hiện tư​ợng
	Nguyên nhân
	Biện pháp
đề phòng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TRƯỜNG ………………………………….. 

KHOA ………………………………

--------@-------

PHIẾU LUYỆN TẬP







Mẫu 1
Lớp: 

Nhóm luyện tập số: 

Danh sách học sinh trong nhóm:

1.                                             

2.                                                   

3.   

4.  

5.  

Vị trí luyện tập:         

Nhiệm vụ luyện tập:   

Ngày luyện tập:          

QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP

	Lần thực tập
	Thời gian
	Phân công nhiệm vụ
	Nhận xét của giảng viên

	
	Vòng 1
	Vòng 2
	Chính
	Phụ
	Quan sát
	

	Lần 1


	
	
	1
	2
	3,4,5
	

	Lần 2


	
	
	2
	3
	1,4,5
	

	Lần 3


	 
	 
	3
	4
	1,2,5
	

	Lần 4


	 
	 
	4
	5
	1,2,3
	

	Lần 5


	 
	 
	5
	1
	2,3,4
	










Giảng viên hướng dẫn

TRƯỜNG ………………………………….. 

KHOA ………………………………

--------@-------

PHIẾU LUYỆN TẬP                                        Mẫu 2
Lớp: 

Nhóm luyện tập số: 

Danh sách học sinh trong nhóm:

1.                                             

2.                                                   

3.   

4.  

5.  

Vị trí luyện tập:         

Nhiệm vụ luyện tập:   

Ngày luyện tập:          

QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP

	Lần thực tập
	Thời gian
	Phân công nhiệm vụ
	Nhận xét của giảng viên

	Lần 1
	
	Chính
	Phụ
	Quan sát
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lần 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     








   Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG  ....

Khoa  .... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC                     
Mẫu 1
Ngày       tháng         năm

Tên kỹ năng:

Tên học sinh:                                                                                 Lớp:
	TT
	Tiêu chí đánh giá


	Minh chứng
	Kết quả

	
	
	
	Đạt


	Chưa đạt


	Chưa sẵn sàng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Kết quả












Giảng viên hướng dẫn

 Kết quả(Danh từ)+ chất lượng+ dấu hiệu phản ánh chất lượng
	TRƯỜNG  ....

Khoa  .... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC                     Mẫu 2
Ngày       tháng         năm

Tên kỹ năng:

Tên học sinh:                                                                                  Lớp:
	TT
	Tiêu chí đánh giá


	Minh chứng
	Kết quả

	
	
	
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Kết quả












Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG …

Khoa ... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc


PHIẾU KIỂM TRA QUY TRÌNH


Mẫu 3
Kỹ năng: 

Ngày         tháng        năm

Tên học viên:

	TT
	Bước
	Tiêu chuẩn
	Lưu ý, an toàn lao động
	X

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Kết quả


Giảng viên hướng dẫn

	TRƯỜNG  ....

Khoa .....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ                                          Mẫu 4
Họ và tên:………………………………………………….Lớp:  
Ngày học:  

Kỹ năng:  

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	TIÊU CHUẨN
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	MINH CHỨNG

	
	
	
	
	Học sinh tự đánh giá
	Giảng viên đánh giá
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Tổngđiểm
	
	20
	
	
	


Nếu tổng số điểm < 10 thì sinh viên không đạt yêu cầu đối với bài học

Nếu tổng số điểm 10 – 15 thì sinh viên đạt trung bình

Nếu tổng số điểm 16 - 18  thì sinh viên đạt loại khá

Nếu tổng số điểm 19 - 20  thì sinh viên đạt loại giỏi

TÀI LIỆU HỌC TẬP




 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 


KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP








                                                             














SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ………………………...................


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ……………………….


                                  Năm học:.......................................................



































 











TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 


KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP














                                                             














SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Mô đun: ………………………........


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ……………………….


                                  Năm học:.......................................................



































 








N/A























N/A


























 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 


KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP











                                                             














SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP





                                  Môn học/Mô đun: ………………………........


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ……………………….


                                  Năm học:.......................................................



































 








N/A























N/A
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